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1. Tên học phần: Phân tích dữ liệu với ngôn ngữ R    
 

2. Mã học phần: Tin4603


                                        3. Số tín chỉ: 
3
4. Dành cho nhóm: 1
5. Thời gian làm bài (không kể thời gian chép/phát đề): 120 phút             
6. Đề số: 1
7. Loại đề:  Thi trên máy              
NỘI DUNG

Hãy sử dụng ngôn ngữ R để xử lý các câu hỏi sau. Lưu ý: Toàn bộ các lệnh đã sử dụng cần được lưu vào file text (vào menu File, rồi chọn Save History...), sau đó nộp file text này trên trang ClassRoom.
Câu 1 (5 điểm): Tạo dữ liệu trực tiếp và xử lý một dataframe theo các nội dung sau:
a) (1.0 điểm) Tạo một dataframe có tên là Cau1 gồm 3 biến: ID, Giới tính (M/F) và Chiều cao (cm) cho 10 đối tượng với dữ liệu cụ thể như sau:
ID:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

GioiTinh:
M
M
F
M
M
M
F
F
M
F


ChieuCao:
175
169
162
180
172
166
159
158
165
160

b) (1.0 điểm) Xác định chiều cao trung bình của 10 đối tượng trên và chiều cao trung bình của các đối tượng nữ (F).
c) (1.0 điểm) Bổ sung thêm biến Cân nặng (kg) cho dataframe Cau1 ở trên với dữ liệu của 10 đối tượng lần lượt là:
CanNang:
52
63
54
65
69
71
58
49
61
57


d) (1.0 điểm) Xác định độ lệch chuẩn về cân nặng của 10 đối tượng trên và độ lệch chuẩn về cân nặng của các đối tượng nam (M).
e) (1.0 điểm) Sắp xếp dữ liệu của 10 đối tượng trên theo thứ tự Giới tính (ưu tiên 1) và Chiều cao giảm dần (ưu tiên 2).

Câu 2 (3 điểm): Lấy dữ liệu trên mạng và xử lý các tác vụ theo các nội dung sau:

a) (1.0 điểm) Nạp file CSV có tên “https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/csv/cities.csv” từ liên kết “https://people.sc.fsu.edu/~jburkardt/data/csv/csv.html” thành dataframe là Cau2. Lưu ý là cần sử dụng các header của file này như là các biến của dataframe.

b) (1.0 điểm) Tính giá trị trung bình của 2 biến LatD và LatM. Từ đó sử dụng kiểm định T để cho biết sự sai khác giữa 2 giá trị trung bình này là có ý nghĩa hay không?
c) (1.0 điểm) Kiểm định phân bố chuẩn của biến LatD dựa vào 3 cách sau: 
· Sử dụng biểu đồ histogram.

· Sử dụng biểu đồ density
· Dựa vào qqnorm.

Câu 3 (2 điểm): Xử lý một bài toán so sánh 2 tỷ lệ theo các yêu cầu sau:

a) (1.0 điểm) Điều tra trong 1000 người hút thuốc lá thì thấy có 150 người bị bệnh phổi. Sau đó, tiếp tục điều tra trong 1000 người không hút thuốc lá thì vẫn có 90 người bị bệnh phổi. Hãy đặt các số liệu liên quan đến những người bị bệnh phổi và không bị bệnh phổi của 2 nhóm người (có hút thuốc lá và không hút thuốc lá) vào một bảng số liệu Cau3 như một ma trận 2x2.
b) (1.0 điểm) Hãy sử dụng một phương pháp phân tích dữ liệu để cho biết sự sai khác của 2 tỷ lệ bị bệnh phổi giữa 2 nhóm người có hút thuốc lá và không hút thuốc lá là có ý nghĩa hay không?
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